
STT MSV THẾ DANH PHÁP DANH Ký tên Điểm Ghi chú

1 0720000343 Nguyễn Văn Tâm T. Hiền Trụ

2 0720000346 Nguyễn Thị Thanh Tâm Diệu Tâm

3 0720000347 Nguyễn Thị Ngọc Tâm TN. Liên Trí

4 0720000348 Trần Khắc Tâm

5 0720000349 Nguyễn Trần Tân T. Nguyên Thức

6 0720000350 Nguyễn Hoàng Nhật Tân T. Nguyên Thọ

7 0720000351 Trần Minh Tấn T. Như Tài

8 0720000353 Nguyễn Tấn Tạo T. Nguyên Đức

9 0720000355 Hồ Thị Ngọc Thạch TN. Trung Tịnh

10 0720000357 Nguyễn Thị Thắm TN. Liên Thắng

11 0720000359 Lê Bá Thân Thiện Tâm

12 0720000363 Nguyễn Xuân Thanh Thanh T. Trung Nhàn

13 0720000364 Nguyễn Hoài Thanh T. Tâm Hoàn

14 0720000367 Phạm Đăng Thành T. Hạnh Huệ

15 0720000368 Phạm Thành T. Lệ Tuân

16 0720000370 Phạm Sinh Thành Tú Năng

17 0720000371 Nguyễn Đức Thành T. Thiện Đăng

18 0720000372 La Bá Thạnh T. Thiền Quang

19 0720000375 Ngô Phương Thảo TN. Đức Hiếu

20 0720000376 Dương Thị Thu Thảo TN. Minh Ngộ

21 0720000377 Trần Văn Thảo T. Tâm Hạnh

22 0720000378 Nguyễn Thị Thảo TN. Hạnh Từ

23 0720000380 Nguyễn Thị Thu Thảo Hiền Ngọc

24 0720000381 Nguyễn Thị Phương Thảo Diệu Hiền

25 0720000384 Lê Thị Phương Thảo Phương Thảo

26 0720000386 Nguyễn Trường Thảo T. Minh Kính

27 0720000390 Nguyễn Trọng Thiện T. Thanh Hiếu

28 0720000391 Vũ Xuân Thiện Minh Bảo

29 0720000392 Nguyễn Chí Thiện Đức Long

30 0720000395 Hồ Thị Kim Thoa TN. Thanh Hồng

31 0720000396 Nguyễn Văn Thoại T. Trung Lành

32 0720000399 Nguyễn Văn Thông T. Đức Minh

33 0720000400 Nguyễn Ngọc Thu TN. Nhuận Hiếu

34 0720000401 Trần Thị Nga Thu Ngọc An Diệu

35 0720000407 Trương Thị Thuận TN. Quảng Trung
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36 0720000409 Nguyễn Văn Thuận T. Minh Thuận

37 0720000410 Trần Lương Thuận T. Tuệ Phát

38 0720000412 Lê Minh Thương Chúc Anh

39 0720000413 Hà Phương Thuy

40 0720000417 Trần Thị Thuý TN. Thành Bình

41 0720000419 Nguyễn Thị Thanh Thúy Nguyên Huyền Thủy

42 0720000422 Hồ Thị Mỹ Thùy TN. Liên Thường

43 0720000426 Nguyễn Thị Hồng Thủy TN. Tuệ Bảo

44 0720000427 Trương Thị Thanh Thủy TN. Phương Thành Nguyện

45 0720000428 Trương Thị Thanh Thủy Hoa Tâm

46 0720000429 Ngô Thị Thủy Đồng Thanh

47 0720000430 Võ Văn Tiên T. Từ Hải

48 0720000432 Phạm Tân Tiến T. Trí Đức

49 0720000438 Võ Hữu Tính Tịnh Cảnh

50 0720000439 Nguyễn Tấn Tới T. Nguyên Đức

Giám thị 2 Thư kí
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Giám thị 1 Giảng viên


